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Câu 1. Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là
	  A. gồm các khối núi và cao nguyên hướng vòng cung.

	  B. có nhiều dãy núi cao và đồ sộ nhất nước ta.

	  C. có bốn cánh cung núi lớn mở ra về phía bắc và phía đông.

	  D. địa hình thấp và hẹp ngang nhất nước.


Câu 2. Hai bể dầu lớn nhất hiện đang được khai thác ở nước ta là 

	  A. bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long
	B. bể Sông Hồng và bể Trung bộ.

	  C. bể Cửu Long và bể Sông Hồng.
	D. bể Thổ - Chu Mã Lai và bể sông Hồng.


Câu 3. Địa hình nước ta được chia thành 4 vùng là
	  A. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.

	  B. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường sơn Bắc, Trường Sơn Nam.

	  C. Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Tây Bắc.

	  D. Hoàng Liên Sơn, Tây Bắc, Trường Sơn, Cực Nam Trung Bộ.


Câu 4. Đặc điểm của vùng núi Trường Sơn Nam là
	  A. có sự bất đối xứng rõ rệt giữa hai sườn Đông- Tây.

	  B. núi thấp chiếm ưu thế và thấp dần từ tây bắc- đông nam.

	  C. Địa hình nâng cao ở hai đầu thấp ở giữa.

	  D. Gồm những dãy núi song song và so le nhau theo hướng TB-ĐN.


Câu 5. Lãnh thổ nước ta trải dài
	  A. trên 120 vĩ.
	B. gần 150 vĩ.
	C. gần 170 vĩ.
	D. gần 180 vĩ.


Câu 6. Điểm cực Đông của nước ta là xã Vạn Thạnh thuộc tỉnh (Thành phố)
	  A. Quảng Ninh.
	B. Bình Thuận
	C. Khánh Hoà.
	D. Đà Nẵng.


Câu 7. Điểm cực Nam của nước ta là xã Đất Mũi thuộc tỉnh 

	  A. Cà Mau.
	B. Bạc Liêu. 
	C. Kiên Giang.
	D. Sóc Trăng.


Câu 8. Phạm vi lãnh thổ vùng đất của nước ta bao gồm toàn bộ 

	  A. phần đất liền và thềm lục địa.
	B. khu vực đồng bằng và đồi núi.

	  C. phần đất liền và các hải đảo.
	D. khu vực đồng bằng và thềm lục địa.


Câu 9. Hai đồng bằng châu thổ sông lớn ở nước ta gồm
	  A. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

	  B. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Thái Bình.

	  C. đồng bằng sông Tiền và đồng bằng sông Hậu.

	  D. đồng bằng sông Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long.


Câu 10. Ảnh hưởng của biển Đông làm cho khí hậu nước ta 

	  A. mang tính chất nhiệt đới.
	B. tăng tính chất lạnh khô mùa đông.

	  C. mang đặc tính khí hậu hải dương. 
	D. tăng tính khắc nghiệt thời tiết.


Câu 11. Vùng đất là
	  A. toàn bộ phần đất liền và các hải đảo.

	  B. phần đất liền tiếp giáp với vùng biển.

	  C. các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển.

	  D. phần giới hạn bởi đường biên giới và đường bờ biển.


Câu 12. Thời gian hoạt động của gió mùa mùa hạ thổi vào nước ta là
	  A. từ tháng 6 đến tháng 12.
	B. từ tháng 7 đến tháng 9.

	  C. từ tháng 5 đến tháng 10.
	D. từ tháng 10 đến tháng 12.


Câu 13. Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm
	  A. vùng đất, vùng biển, vùng trời.
	B. vùng đất, vùng biển, vùng núi.

	  C. vùng đất liền, hải đảo, vùng trời.
	D. vùng đất, hải đảo, thềm lục địa.


Câu 14. Hướng gió chính gây mưa cho đồng bằng Bắc Bộ vào mùa hè là
	  A. Tây Nam.
	B. Tây Bắc.
	C. Đông Nam.
	D. Đông Bắc.


Câu 15. Ranh giới được gọi là đường biên giới trên biển của nước ta là ranh giới của
	  A. tiếp giáp lãnh hải.
	B. nội thủy.
	C. vùng đặc quyền kinh tế.
	D. lãnh hải.


Câu 16. Các khối khí di chuyển qua biển (trong đó có biển Đông) mang lại cho khí hậu nước ta đặc điểm là
	  A. tổng lượng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.

	  B. lượng mưa lớn, cân bằng ẩm luôn âm.

	  C. độ ẩm không khí cao, trên 80%, cân bằng ẩm luôn dương.

	  D. nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc trên 200C.


Câu 17. Về mùa đông, từ Đà Nẵng trở vào Nam loại gió nào sau đây chiếm ưu thế? 

	  A. Gió mùa Đông Bắc.
	B. Gió phơn Tây Nam.

	  C. Tín phong bán cầu Nam.
	D. Tín phong bán cầu Bắc.


Câu 18. Đồng Bằng Sông Cửu Long có hai vùng trũng lớn là
	  A. Kiên Giang và Đồng Tháp Mười.
	B. Cà Mau và Đồng Tháp Mười.

	  C. Tứ Giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười.
	D. Tứ Giác Long Xuyên và Cà Mau.


Câu 19. Đồng bằng sông Cửa Long có đặc điểm là
	  A. bị chia cắt nhiều bởi các đê ven sông.

	  B. hẹp ngang, chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

	  C. có các khu ruộng bậc cao bạc màu.

	  D. có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.


Câu 20. Nét nổi bật của địa hình vùng núi Ðông Bắc là 

	  A. có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc - Đông Nam.
	B. có 4 cánh cung núi lớn.

	  C. có địa hình cao nhất nước ta.
	D. gồm các dãy núi liền kề với các cao nguyên.


Câu 21. Điểm cực Bắc của nước ta là xã Lũng Cú thuộc tỉnh
	  A. Lạng Sơn. 
	B. Cao Bằng
	C. Lào Cai.
	D. Hà Giang.


Câu 22. So với diện tích đất đai nước ta, địa hình đồi núi chiếm
	  A. 3/5.
	B. 3/4.
	C. 2/3.
	D. 4/5.


Câu 23. Trong giới sinh vật ở nước ta, thành phần loài nào chiếm ưu thế?
	  A. Ôn đới.
	B. Cận nhiệt.
	C. Cận cực.
	D. Nhiệt đới.


Câu 24. Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm là
	  A. mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

	  B. địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển.

	  C. địa hình tương đối cao và khá bằng phẳng.

	  D. về mùa lũ nước ngập trên diện rộng.


Câu 25. Ở Việt Nam, những vùng có lượng mưa cao nhất thường phân bố ở
	  A. vùng đồng bằng.
	B. các đỉnh núi cao trên 2000m.

	  C. sườn núi cao và đón gió biển.
	D. vùng khuất gió.


Câu 26. Đồng bằng Duyên hải miền Trung ít bị ngập úng hơn Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long do
	  A. lượng mưa lớn nhưng rải ra trong nhiều tháng. 

	  B. mật độ dân cư thấp hơn, ít có những công trình xây dựng lớn.

	  C. địa hình dốc ra biển lại không có đê nên dễ thoát nước.

	  D. lượng mưa ở Duyên hải miền Trung thấp hơn.


Câu 27. Nguyên nhân chính làm cho Đồng bằng sông Hồng bị ngập úng nghiêm trọng nhất ở nước ta là do
	  A. có địa hình thấp nhất so với các đồng bằng.
	B. có lượng mưa lớn nhất nước.

	  C. có hệ thống đê sông, đê biển bao bọc.
	D. có mật độ dân số cao nhất nước ta.


Câu 28. Đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị nhiễm mặn vào mùa khô là do
	  A. biển bao quanh, có gió mạnh nên đưa nước biển vào.

	  B. sông ngòi nhiều tạo điều kiện dẫn nước biển vào sâu trong đất liền.

	  C. địa hình thấp nên thủy triều lấn sâu vào mùa khô.

	  D. có nhiều vùng trũng lớn dễ bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.


Câu 29. Vì sao sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa?
	  A. Do lượng mưa nhiều.
	B. Do sông ngắn,dốc.

	  C. Do chế độ khí hậu mưa mùa.
	D. Do chế độ mưa thất thường.


Câu 30. Điểm nào sau đây không đúng với gió mùa Đông Bắc ở nước ta?
	  A. Chỉ hoạt động mạnh ở miền Bắc.

	  B. Bị biến tính và suy yếu dần khi di chuyển về phía Nam.

	  C. Gây ra hiện tượng phơn khi vượt qua dãy Trường Sơn.

	  D. Thổi từng đợt, không kéo dài liên tục.


Câu 31. Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?
	  A. Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm.

	  B. Kéo dài liên tục suốt 4 tháng với nhiệt độ trung bình dưới 200C.

	  C. Xuất hiện thành từng đợt từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm.

	  D. Hoạt động liên tục từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô.


Câu 32. Ý nào sau đây không đúng với vùng núi Trường Sơn Nam?
	  A. Gồm các khối núi và cao nguyên bằng phẳng.

	  B. Khối núi komtum và khối núi cực Nam Trung Bộ được nâng cao, đồ sộ.

	  C. Có sự đối xứng rõ rệt giữa 2 sườn đông-tây của Trường Sơn Nam.

	  D. Có các cao nguyên bazan tương đối bằng phẳng.


Câu 33. Ý nào sau đây đúng với địa hình ĐBSH?
	  A. Cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển.

	  B. Bề mặt bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

	  C. Có các vùng trũng rộng lớn chưa bồi lấp xong.

	  D. Vùng trong đê hằng năm được bồi phù sa.


Câu 34. Hàm lượng phù sa sông ngòi nước ta lớn do
	  A. xâm thực, bào mòn mạnh mẽ ở vùng đồi núi.

	  B. chế độ nước sông thay đổi theo mùa.

	  C. tổng lượng nước sông lớn.

	  D. mạng lưới sông ngòi dày đặc.


Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết theo thứ tự các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam là
	  A. Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

	  B. Quảng Nam Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa

	  C. Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam

	  D. Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh


Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?
	  A. Khánh Hòa.
	B. Bà Rịa – Vũng Tàu.
	C. Ninh Thuận.
	D. Bình Thuận.


Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?
	  A.  Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.

	  B.  Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.

	  C.  Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

	  D.  Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi).


Câu 38. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết trong số các tỉnh sau tỉnh nào không tiếp giáp với Lào?
	  A. Hòa Bình 
	B. Quảng Bình 
	C. Điện Biên
	D. Sơn La


Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loài bò tót thuộc phân khu Địa lí động vật là
	  A. Khu Nam Trung Bộ 
	B. Khu Trung Trung Bộ

	  C. Khu Đông Bắc
	D. Khu Bắc Trung Bộ


Câu 40. Cho bảng số liệu
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị oC)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	TP. Hồ Chí Minh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?

	  A. Nhiệt độ trung bình tháng VII ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh.

	  B. Nhiệt độ trung bình tháng I ở Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.

	  C. Số tháng có nhiệt độ trên 20oC ở TP. Hồ Chí Minh nhiều hơn Hà Nội.

	  D. Biên độ nhiệt độ năm ở Hà Nội nhỏ hơn TP. Hồ Chí Minh.


---------- HẾT ----------
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